

Lớp 3                       Đề 1                                                                  Vần  ach, êch, ich, anh

[bookmark: _heading=h.gts3eaz09by0]Bài làm về nhà 2
	Ngày: .…./…. /.…
Điểm:     ….…../10
	Tên HS làm bài
…………………….
	Tên HS chấm điểm
………………………


			
C. Dùng các chữ sau để điền vào chỗ trống / Fill in the blanks with the following words: 
nước chanh, hãnh diện, trái banh, thành phố, hành ngò, canh chua, cành cây, bánh ngọt, khôn lanh, lạnh.
1. Món ………………………… cá bông lau thường được ăn chung với cá kho tộ. (cá bông lau: catfish)
2. Người cầu thủ số 5 đã đá ……………………….vào lưới. (cầu thủ: soccer player)
3. Em thích uống…………………hơn cô ca. (cô ca: coke)
4. Hoa không thích có………………….trong tô bún.
5. Mùa đông là mùa……………nhất trong năm.
6. Con cáo là một con vật………………………
7. Chúng ta phải luôn………………………là người Việt Nam.
8. Tôi ăn nhiều……………………. nên bị béo phì.
9. …………………….. Westminster có rất đông người Việt.
10. Có hai con két màu xanh đang đậu trên ………………. cao.

H. Đặt câu với các từ sau / Make sentences with the following words:
1. (ba)
…...…………………………………………………………………………..
2. (má)
………………………………………………………………………………..
3. (bạn)
………………………………………………………………………………..
4. (chị)
………………………………………………………………………………..
5. (anh)
………………………………………………………………………………..
I. Hoàn thành câu tục ngữ sau / Complete the following proverb:
Một   ..…………………...    đào   ……………..





